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BÀI ÔN TẬP
I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:
Cái giá của sự trung thực
           Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: “Vé vào cửa là bao nhiêu ? Bán cho tôi bốn vé”.
           Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?”
          - Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. – Bạn tôi trả lời. – Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.
          Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: “Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn mới chỉ sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!”
         Bạn tôi từ tốn đáp lại: “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la”.
                                                                        Theo Pa-tri-xa Phơ-ríp
        Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 5:
1. Câu lạc bộ giải trí miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi:
a. bảy tuổi trở xuống
b. sáu tuổi trở xuống
c. bốn tuổi trở xuống
2. Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho:
a. cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi
b. cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi
c. cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi
3. Người bạn của tác giả lẽ ra tiết kiệm được 3 đô la bằng cách:
a. nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ
b. nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có sáu tuổi
c. nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có năm tuổi
4. Người bạn của tác giả lại không “tiết kiệm 3 đô la” theo cách đó vì:
a. Ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói dối.
b. Ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ.
c. Ông ta là người trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình.
5. Câu chuyện muốn nói với em:
a. cần phải sống trung thực, ngay từ những điều nhỏ nhất
b. cần phải sống sao cho con mình kính trọng
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II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
        Em hãy tìm và gạch 1 gạch dưới danh từ chung, gạch 2 gạch dưới danh từ riêng trong đoạn văn sau:
        Nhiều người vẫn nghĩ loài cây bao báp kì diệu chỉ có ở châu Phi. Nhưng thực ra tại châu lục đen chỉ có duy nhất một loài bao báp. Còn trên đảo Ma-đa-ga-xca ở Ấn Độ Dương có tới tận bảy loài. Một loài trong số đó còn được trồng thành đồn điền, vì từ hạt của nó có thể chế được loại bơ rất ngon và bổ dưỡng.
III. TẬP LÀM VĂN:
         Có những câu chuyện về lòng trung thực mà nhân vật chính là những người sống quanh em. Hãy kể cho các bạn nghe về một câu chuyện như thế và nêu cảm nghĩ của em.
